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I

1 Nguyễn Quang Trung 15/10/1985 Nam Kỳ Tây - Kỳ Anh Trung cấp Quân sự cơ sở Quân sự Chính quy Khá CHT BCHQS Không Không

II

1 Phan Thị Vân Anh 26/02/1998 Nữ Kỳ Bắc, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Quản lý biển Quản lý biển Chính quy Trung bình ĐC-NN-XD&MT Không Không

2 Lê Đức Anh 14/8/1999 Nam Kỳ Tân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại Học Kinh tế nông nghiệp Kinh tế nông nghiệp Chính quy Khá ĐC-NN-XD&MT Không Không

3 Trần Thị Lan Anh 24/9/1989 Nữ Kỳ Thượng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Chăn nuôi, Thú y Chăn nuôi, Thú y Chính quy Khá ĐC-NN-XD&MT Bênh binh 
61% Không

4 Vũ Thị Dịu 05/11/1996 Nữ Thành Bắc, Cam Lâm, Khánh Hoà Đại học Quản lý môi trường Khoa học môi 
trường Chính quy Giỏi ĐC-NN-XD&MT Không Không

5 Đậu Thị Dung 03/7/1995 Nữ Hưng Trí, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại Học Quản lý TNMT Quản lý TNMT Chính quy Khá ĐC-NN-XD&MT Không Không

6 Nguyễn Thị Hằng 10/01/1996 Nữ Kỳ Châu, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại Học Khoa học môi trường Khoa học môi 
trường Chính quy Khá ĐC-NN-XD&MT Không Không

7 Nguyễn Thị Hạnh 12/7/1993 Nữ Kỳ Thượng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Phát triển nông thôn Phát triển nông thôn Chính quy khá ĐC-NN-XD&MT Không Không

8 Võ Xuân Khánh 04/4/1991 Nam Kỳ Hải, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Xử lý môi trường Khoa học môi 
trường Chính quy Trung bình ĐC-NN-XD&MT Không Không

9 Phan Hồng Nghĩa 02/11/1995 Nữ Kỳ Xuân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Quản lý TNMT Quản lý TNMT Chính quy Khá ĐC-NN-XD&MT Không Không

10 Nguyễn Thị Phúc 12/7/1996 Nữ Kỳ Khang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật Chính quy Trung bình ĐC-NN-XD&MT Thương binh Không

11 Phan Thị Thành 27/11/1995 Nữ Kỳ Thọ, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Thú y Thú y Chính quy Giỏi ĐC-NN-XD&MT Không Không

12 Trần Thị Hoài Thu 22/7/1990 Nữ Hưng Trí, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Quản lý bảo vệ TN 
rừng và MT

Quản lý bảo vệ TN 
rừng và MT Chính quy Khá ĐC-NN-XD&MT Có Không

13 Lê Thị Thương 15/4/1986 Nữ Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Nông học Nông học Chính quy Khá ĐC-NN-XD&MT Con TB Không

14 Trần Thị Thủy 28/12/1993 Nữ Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh Đại Học Chăn nuôi, Thú y Chăn nuôi Chính quy Giỏi ĐC-NN-XD&MT Không Không

15 Bùi Thị Trang 13/11/1994 Nữ Kỳ Xuân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Công nghệ Kỷ thuật 
môi trường

Kỷ thuật kiểm soát 
ô nhiễm môi trường Chính quy Khá ĐC-NN-XD&MT Không Không

16 Lê Anh Tuấn 20/7/1989 Nam Phương Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh Đại học Quản lý TN rừng và 
MT

Quản lý TN rừng 
và MT Chính quy Khá ĐC-NN-XD&MT Không Không
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17 Nguyễn Đình Tuấn 01/8/1995 Nam Kỳ Đồng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại Học Chăn nuôi, Thú y Thú y Chính quy Khá ĐC-NN-XD&MT Không Không

18 Tô Thị Ánh Tuyết 06/3/1995 Nữ Quảng Châu, Quảng Trạch, 
Quảng Bình Đại học Quản lý Đất đai Quản lý Đất đai Chính quy Khá ĐC-NN-XD&MT Không Không

III  

1 Lê Thị Thúy An 10/9/1999 Nữ Hưng Trí, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Kế toán Kế toán Chính quy Khá Tài chính - Kế toán Không Không

2 Nguyễn Thị Anh 25/12/1993 Nữ Kỳ Lạc, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Quản trị kinh doanh 
tổng hợp Quản trị kinh doanh Chính quy Khá Tài chính - Kế toán Không Không

3 Hồ Thị Ngọc Diệp 02/01/2001 Nữ Kỳ Thọ, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Kế toán Kế toán Chính quy Khá Tài chính - Kế toán Không Không

4 Phạm Thị Diệu 13/10/2000 Nữ Hưng Trí, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Kế toán Kế toán Chính quy Giỏi Tài chính - Kế toán Không Không

5 Hoàng Thị Hiền 01/01/1996 Nữ Kỳ Châu, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại Học Kế toán Kế toán Chính quy Khá Tài chính - Kế toán Không Không

6 Võ Thị Thu Hiền 10/01/1992 Nữ Hưng trí, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Kế toán Doanh nghiệp Kế toán Chính quy Khá Tài chính - Kế toán Không Không

7 Nguyễn Thị Hoài 12/12/1986 Nữ Quang Diệm,  Hương Sơn, Hà 
Tĩnh Đại học Kế toán Kế toán Chính quy Trung bình Tài chính - Kế toán Không Không

8 Nguyễn Thị Hoài 23/3/1989 Nữ Lâm Hợp, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Kế toán Kế toán Chính quy Khá Tài chính - Kế toán Không Không

9 Hoàng Thị Huệ 20/6/1989 Nữ Kỳ Trung, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại Học Kế toán Kế toán Chính quy Khá Tài chính - Kế toán Không Không

10 Nguyễn Thị Long 04/8/2001 Nữ Kỳ Thọ, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Kế toán Kế toán Chính quy Giỏi Tài chính - Kế toán Không Không

11 Nguyễn Thị Lý 12/02/1996 Nữ Kỳ Giang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Kế toán Kế toán Chính quy Khá Tài chính - Kế toán Không Không

12 Phạm Thị Hồng Minh 02/4/1994 Nữ Kỳ Đồng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Chính quy Giỏi Tài chính - Kế toán Không Không

13 Lê Thị Nga 10/5/1994 Nữ Kỳ Thịnh, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Tài chính Tài chính ngân 
hàng Chính quy Khá Tài chính - Kế toán Con thương 

binh Không

14 Nguyễn Thị Trinh Ngọc 03/8/1994 Nữ Kỳ Văn, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Kế toán Kế toán Chính quy Khá Tài chính - Kế toán Con Thương 
binh 4/4 Không

15 Hoàng Thị Quỳnh Như 25/3/1995 Nữ Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại Học Kế toán Kế toán Chính quy Khá Tài chính - Kế toán Không Không

16 Phạm Đặng Thảo Phương 02/7/2001 Nữ Kỳ Thọ, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Kế toán Kế toán Chính quy Khá Tài chính - Kế toán Không Không

17 Nguyễn Ngọc Minh Phượng 21/8/2002 Nữ Kỳ Trung, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Kế toán Kế toán Chính quy Khá Tài chính - Kế toán Không Không

18 Trần Thị Thanh 10/6/1990 Nữ Kỳ Văn, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Kế toán Kế toán Chính quy Giỏi Tài chính - Kế toán Không Không

Tài chính - Kế Toán
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19 Lương Thị Thu 23/01/2001 Nữ Kỳ Văn, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Kế toán Kế toán Chính quy Giỏi Tài chính - Kế toán Không Không

20 Nguyễn Thị Thương 08/4/1993 Nữ Kỳ Ninh, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Kế toán Doanh nghiệp Kế toán Chính quy Khá Tài chính - Kế toán Không Không

21 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 05/5/2001 Nữ Kỳ Khang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Kế toán Kế toán Chính quy Khá Tài chính - Kế toán Không Không

22 Phạm Bảo Trang 07/10/2001 Nữ Hưng Trí, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Quản trị Tài chính Tài chính ngân 
hàng Chính quy Giỏi Tài chính - Kế toán Không Không

23 Thái Quốc Việt 28/01/1991 Nam Hưng Trí, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Kế toán Kế toán Chính quy Trung bình Tài chính - Kế toán Không Không

24 Nguyễn Thị Hải Yến 17/7/1999 Nữ Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh Đại học Kế toán Kế toán Chính quy Giỏi Tài chính - Kế toán Không Không

IV

1 Phạm Thị An 01/02/1995 Nữ Kỳ Thượng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Quản lý công Quản lý nhà nước Chính quy Khá Văn phòng - Thống kê Không Không

2 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 09/02/1989 Nữ Trung Lương, TX Hồng Lĩnh, Hà 
Tĩnh Đại học Kế toán Kế toán Chính quy Khá Văn phòng - Thống kê Không Không

3 Lê Thị Bình 20/5/1997 Nữ Kỳ Giang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại Học Luật hình sự Luật Học Chính quy Khá Văn phòng - Thống kê Không Không

4 Trần Quỳnh Giao 30/10/1999 Nữ Hưng Trí, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Chính sách công Chính trị học Chính quy Trung bình Văn phòng - Thống kê Không Không

5 Nguyễn Thị Hằng 22/12/1991 Nữ Hưng Trí, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại Học Quản lý tổ chức và 
nhân sự Hành chính học Chính quy Khá Văn phòng - Thống kê Không Không

6 Đặng Thị Ngọc Hiệp 07/5/1998 Nữ TT Cẩm Xuyên, Cẩm Xuyên, Hà 
Tĩnh Đại học Quản lý Nhà nước Quản lý Nhà nước Chính quy Giỏi Văn phòng - Thống kê Không Không

7 Nguyễn Thị Hoa 19/12/2000 Nữ Kỳ Khang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Quản trị văn phòng Quản trị văn phòng Chính quy Khá Văn phòng - Thống kê Không Không

8 Đoàn Thị Thu Hoa 16/10/1992 Nữ Lệ Thuỷ, Quảng Bình Đại học Kinh tế nông nghiệp và 
PTNT Kinh tế Chính quy Khá Văn phòng - Thống kê Không Không

9 Hồ Thị Huê 23/12/1991 Nữ Kỳ Hà, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Luật Kinh tế Luật Kinh tế Vừa học, vừa 
làm Khá Văn phòng - Thống kê Không Không

10 Đinh Thị Diễm Hương 24/4/1994 Nữ Yên Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình Đại học Luật Luật Chính quy Giỏi Văn phòng - Thống kê Không Không

11 Nguyễn Thị Thu Hương 10/4/1990 Nữ Kỳ Văn, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Thạc sĩ Quản lý Công Quản lý Công Chính quy Văn phòng - Thống kê Con Bệnh 
binh Không

12 Nguyễn Thị Hường 06/7/1992 Nữ Kỳ Giang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại Học Kế toán Kế toán Chính quy Khá Văn phòng - Thống kê Không Không

13 Trần Thị Huyền 01/8/1994 Nữ Kỳ Thọ, Kỳ Anh,  Hà Tĩnh Đại học Luật Hợp đồng Luật Kinh tế Chính quy Khá Văn phòng - Thống kê Không Không

14 Nguyễn Duy Khang 08/4/1999 Nam Kỳ Trinh, Thị xã Kỳ Anh Đại học XD Đảng và CQ nhà 
nước

XD Đảng và CQ 
nhà nước Chính quy Khá Văn phòng - Thống kê Không Không

Văn phòng - Thống kê
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15 Phan Thị An Mai 07/6/2000 Nữ Kỳ Hải, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại Học Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Chính quy Khá Văn phòng - Thống kê Không Không

16 Hồ Thị Hồng Mến 20/8/1993 Nữ Kỳ Sơn, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Luật Hợp đồng Luật kinh tế-quốc tế Chính quy khá Văn phòng - Thống kê Không Không

17 Trần Thị Na 15/6/1993 Nữ Kỳ Tân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Thanh tra Quản lý Nhà nước Chính quy Khá Văn phòng - Thống kê Không Không

18 Dương Thị Ngân 10/7/1995 Nữ Kỳ Thượng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Quản trị - VP Quản trị - VP Chính quy Khá Văn phòng - Thống kê Không Không

19 Tô Minh Oanh 04/9/1998 Nữ Hưng Trí, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại Học Quản trị Kinh Doanh Quản trị Kinh 
Doanh Chính quy Khá Văn phòng - Thống kê Không Không

20 Lê Thị Lệ Quyên 14/5/2002 Nữ Kỳ Tân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Quản trị kinh doanh 
tổng hợp Quản trị kinh doanh Chính quy Xuất sắc Văn phòng - Thống kê Không Không

21 Thiều Thị Sáu 06/02/1994 Nữ Kỳ Đồng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại Học Tổ chức và QL nhân sự Quản lý Nhà nước Chính quy Khá Văn phòng - Thống kê Không Không

22 Nguyễn Thị Sương 19/6/1995 Nữ Kỳ Xuân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Chính quy Khá  Văn phòng - Thống kê Không Không

23 Mai Thị Thu Thuỳ 16/12/1990 Nữ Hưng Trí, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Công tác xã hội Công tác xã hội VHVL Khá Văn phòng - Thống kê Không Không

24 Nguyễn Thị Trang 04/6/1993 Nữ Kỳ Khang, Kỳ Anh. Hà Tĩnh Đại học Quản trị kinh doanh du 
lịch Quản trị kinh doanh Chính quy Khá Văn phòng - Thống kê Không Không

25 Hoàng Thị Trang 16/9/1988 Nữ Kỳ Đồng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại Học Thư viện quản lý văn 
thư Thông tin thư viện VHVL Khá Văn phòng - Thống kê Không Tin học

26 Nguyễn Thị Minh Trang 15/6/2002 Nữ Kỳ Hải, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Kế toán Kế toán Tài Chính Chính quy Khá Văn phòng - Thống kê Không Không

27 Trần Thị Trang 05/9/1992 Nữ Kỳ Phú, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Công tác xã hội Công tác xã hội Chính quy Khá Văn phòng - Thống kê Con Thương 
binh Không

28 Nguyễn Thành Trung 09/3/2001 Nam Kỳ Khang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Quản lý Nhà nước Quản lý Nhà nước Chính quy Khá Văn phòng - Thống kê Không Không

29 Nguyễn Thị Hải Yến 16/01/2001 Nữ Kỳ Bắc, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Chính quy Khá Văn phòng - Thống kê Không Tin học

V   

1 Nguyễn Thị Điểm 19/02/1987 Nữ Kỳ Châu, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Luật Kinh tế Luật Kinh tế Tại chức Trung bình  Văn hóa - Xã hội Không Không

2 Dương Thị Hoà 26/9/2001 Nữ Kỳ Văn, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Luật Luật Chính quy Khá  Văn hóa - Xã hội Không Không

3 Nguyễn Thị Hoài 03/7/1990 Nữ Kỳ Sơn, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Triết học Triết học Chính quy khá  Văn hóa - Xã hội Không Không

4 Nguyễn Việt Hoàng 10/11/1998 Nam Kỳ Phong, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Kinh tế- chính trị Kinh tế - Chính trị Chính quy Khá  Văn hóa - Xã hội Không Không

5 Nguyễn Thị Minh Huế 28/11/1987 Nữ Kỳ Xuân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Kế toán Kế toán Chính quy Khá  Văn hóa - Xã hội Con bệnh 
binh Không

Văn hóa - Xã hội
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miễn thi 
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Ghi chú

6 Nguyễn Thị Hương 12/10/1990 Nữ Kỳ Tiến, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Công tác xã hội Công tác xã hội Chính quy Khá  Văn hóa - Xã hội Không Không

7 Nguyễn Thị Huyền 04/7/1999 Nữ Kỳ Xuân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Quản lý nguồn nhân lực Quản trị nhân lực Chính quy Khá  Văn hóa - Xã hội Không Không

8 Đinh Thị Kiên 15/9/1996 Nữ Kỳ Sơn, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Hướng dẫn du lịch Quản trị DV Du 
lịch và lữ hành Chính quy Khá  Văn hóa - Xã hội Không Không

9 Lê Thị Diệu Linh 22/02/2002 Nữ Kỳ Thịnh, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Kinh tế chính trị Kinh tế chính trị Chính quy Khá  Văn hóa - Xã hội Không Không

10 Dương Thị Lụa 12/11/2000 Nữ Kỳ Khang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Quản lý lữ hành Quản trị dịch vụ 
DL và Lữ hành Chính quy Khá  Văn hóa - Xã hội Không Không

11 Hồ Cẩm Nhung 14/7/1999 Nữ Hưng Trí, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Công tác xã hội Công tác xã hội Chính quy Khá  Văn hóa - Xã hội Không Không

12 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 22/12/1989 Nữ Kỳ Phong, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Kế toán Kế toán Chính quy Trung bình Khá  Văn hóa - Xã hội Không Không

13 Dương Thị Mai Phương 10/02/1985 Nữ Kỳ Tiến, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Kế toán Kế toán Vừa học, vừa 
làm Trung bình Khá  Văn hóa - Xã hội Con Thương 

binh Không

14 Phạm Thị Phượng 13/5/1992 Nữ Kỳ Châu, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Chính sách văn hóa & 
quản lý nghệ thuật Quản lý văn hóa Chính quy Khá  Văn hóa - Xã hội Không Không

15 Võ Thị Sang 02/6/1986 Nữ Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội Đại học Kế toán Kế toán Chính quy Trung bình khá Văn hóa - Xã hội Không Không

16 Đặng Thị Thu 03/02/1992 Nữ Kỳ Khang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Kế toán Kế toán Chính quy Khá  Văn hóa - Xã hội Không Không

17 Trần Thị Thuận 10/12/1988 Nữ Kỳ Giang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại Học Kế toán Kế toán Chính quy Giỏi  Văn hóa - Xã hội Con liệt sỹ Không

18 Hoàng Thị Tuyết 09/8/1992 Nữ Kỳ Văn, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Xã hội học Xã hội học Chính quy Khá Văn hóa - Xã hội Không Không

19 Đường Thị Tiểu Uyên 08/9/1997 Nữ Kỳ Xuân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại Học Tài chính ngân hàng Tài chính ngân 
hàng Chính quy Khá  Văn hóa - Xã hội Con Thương 

binh Không

20 Phạm Thị Vinh 20/10/1990 Nữ Hưng Trí, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Công tác xã hội Công tác xã hội Chính quy Khá Văn hóa - Xã hội Không Không

21 Trương Thị Kim Uyên 06/3/2001 Nữ Kỳ Tân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Quản trị hệ thống thông 
tin

Hệ thống thông tin 
quản lý Chính quy Khá  Văn hóa - Xã hội Không Không

VI  

1 Phan Thuỳ Dung 10/11/1994 Nữ Hưng Trí, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Luật Luật Chính quy Khá Tư pháp - Hộ tịch Không Không

2 Hoàng Thị Dung 10/3/1994 Nữ Kỳ Ninh,TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Luật hợp đồng Luật Kinh tế Chính quy Khá Tư pháp - Hộ tịch Không Không

3 Cao Thị Giang 17/12/1990 Nữ Kỳ Tiến, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Luật Kinh tế Luật Kinh tế Chính quy Khá Tư pháp - Hộ tịch Không Không

4 Võ Bùi Hạnh 17/5/1996 Nữ Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh Đại Học Luật Kinh tế Luật kinh tế Chính quy Khá Tư pháp - Hộ tịch Không Không

Tư Pháp - Hộ tịch



Trình độ 
chuyên môn 

(đại học, 
thạc sĩ)

Chuyên ngành đào 
tạo (ghi theo bảng 

điểm)

Ngành đào tạo  
(ghi theo bằng tốt 

nghiệp)

Hình thức đào 
tạo (CQ, TC, 

LT, TX,..)
Xếp loại

TT Họ và   tên 

Ngày, tháng, 
năm sinh ( 

nhập có dấu 
phẩy ở trước 
ngày tháng 

năm)

Giới 
tính

Hộ khẩu thường trú
(ghi xã, huyện, tỉnh)

Trình độ chuyên môn

Vị trí việc 
làm đăng ký dự tuyển

Đối tượng 
ưu tiên 
(nếu có)

Được 
miễn thi 

môn
Ghi chú

5 Lê Thị Hoàn 12/9/1998 Nữ Kỳ Tân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Thạc sỹ Luật Kinh tế Luật Kinh tế Chính quy Giỏi Tư pháp - Hộ tịch Không Không

6 Nguyễn Thị Huyền 08/11/1997 Nữ Kỳ Giang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Luật Kinh tế Luật Kinh tế Chính quy Khá Tư pháp - Hộ tịch Không Không

7 Nguyễn Trung Kiên 04/4/2001 Nam Kỳ Khang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Luật Kinh tế Luật Kinh tế Chính quy Khá Tư pháp - Hộ tịch Không Không

8 Cao Trung Kiên 06/8/1990 Nam Kỳ Thượng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Luật Luật học Chính quy TB Khá Tư pháp - Hộ tịch Không Không

9 Nguyễn Thành Luân 29/6/1992 Nam Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Luật Kinh doanh Luật kinh tế Chính quy Khá Tư pháp - Hộ tịch Không Không

10 Lê Thị Lý 12/02/1984 Nữ Kỳ Thư, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Luật Hành chính Luật Chính quy Khá Tư pháp - Hộ tịch Không Không

11 Nguyễn Thị Oanh 13/5/1999 Nữ Kỳ Tân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Luật Kinh tế Luật Kinh tế Chính quy Khá Tư pháp - Hộ tịch Không Không

12 Nguyễn Thị Thanh 08/7/1993 Nữ Kỳ Hà, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Luật hình sự Luật học Chính quy Khá Tư pháp - Hộ tịch Không Không

13 Nguyễn Ngọc Thành 19/5/1998 Nữ Kỳ Phong, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Luật Kinh tế Luật Kinh tế Chính quy Khá Tư pháp - Hộ tịch Không Không

14 Nguyễn Văn Thành Thành 16/7/1990 Nam Kỳ Tây, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Luật Luật Từ xa Giỏi Tư pháp - Hộ tịch Không Không

15 Nguyễn Thị Thu Thảo 30/5/2000 Nữ Kỳ Phú, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại Học Luật Luật Chính quy Khá Tư pháp - Hộ tịch Không Không

16 Hoàng Lệ Thuỷ 06/4/1994 Nữ Kỳ Thượng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Luật Kinh tế Luật Kinh tế Chính quy Khá Tư pháp - Hộ tịch Không Không

17 Phạm Thị Thu Thùy 08/10/1997 Nữ Kỳ Sơn, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Luật học Luật Chính quy Khá Tư pháp - Hộ tịch Không Không

18 Phạm Thị Trinh 25/11/1994 Nữ Kỳ Lạc, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Luật hợp đồng Luật Kinh tế Chính quy Khá Tư pháp - Hộ tịch Không Không
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I  

1 Nguyễn Thị Nga 10/9/1988 Nữ Kỳ Đồng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Sư phạm lịch sử Sư phạm lịch sử Chính quy Khá Văn phòng - Thống kê Không Không
Bằng chuyên môn 

không phù hợp với vị trí 
đăng ký dự tuyển

II

1 Võ Thị Thu Dung 06/12/1987 Nữ Kỳ Giang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Ngữ văn Ngữ văn Chính quy Khá  Văn hóa - Xã hội Không Không
Bằng chuyên môn 

không phù hợp với vị trí 
đăng ký dự tuyển

2 Bùi Thị Hằng 04/8/1987 Nữ Sơn Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh Đại học Bóng chuyền Sư phạm giáo dục 
thể chất Chính quy Khá Văn hóa - Xã hội Không Không

Bằng chuyên môn 
không phù hợp với vị trí 

đăng ký dự tuyển

3 Hồ Thị Tâm 14/4/1993 Nữ Kỳ Thọ, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Tâm lý giáo dục Tâm lý giáo dục Chính quy Khá  Văn hóa - Xã hội Không Không
Bằng chuyên môn 

không phù hợp với vị trí 
đăng ký dự tuyển

4 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 03/01/1991 Nữ Cẩm Thịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh Đại học Việt Nam học Việt Nam học Chính quy Khá  Văn hóa - Xã hội
Con 

Thương 
binh

Không
Bằng chuyên môn 

không phù hợp với vị trí 
đăng ký dự tuyển

5 Nguyễn Thị Thơm 20/02/2001 Nữ Kỳ Phú, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Việt Nam học Việt Nam học Chính quy Giỏi  Văn hóa - Xã hội Không Không
Bằng chuyên môn 

không phù hợp với vị trí 
đăng ký dự tuyển

6 Nguyễn Thị Huyền Trang 24/01/1991 Nữ Kỳ Sơn, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Giáo dục
 chính trị

Giáo dục
 chính trị Chính quy Khá  Văn hóa - Xã hội Không Không

Bằng chuyên môn 
không phù hợp với vị trí 

đăng ký dự tuyển

2

Văn phòng - Thống kê

Văn hóa - Xã hội
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